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CÔNG KHAI VỀ SỐ LIỆU QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ THEO NIÊN ĐỘ NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày 19 tháng  4  năm 2022 của UBND huyện Chợ Mới)

STT Nội dung Mã dự án
đầu tư Tổng mức đầu tư Tổng Dự toán được

duyệt
Kế hoạch vốn đầu tư

năm 2021

Giá trị khối lượng hoàn thành đã nghiệm thu Vốn đã thanh tóan

Lũy kế từ
khởi công

Lũy kế
từ đầu năm

Lũy kế từ
khởi công

Lũy kế
từ đầu năm

1 2 3 3 4 5 6 7 8 9

TỔNG SỐ 139,174,324,038 22,261,467,164 22,261,467,164 86,649,761,229 16,432,343,686 86,649,761,229 16,432,343,686
Vốn trong nước 133,247,085,746 21,616,211,164 21,616,211,164 81,050,138,030 16,062,464,487 81,050,138,030 16,062,464,487

Vốn nước ngoài, trong đó: 5,927,238,292 645,256,000 645,256,000 5,599,623,199 369,879,199 5,599,623,199 369,879,199

1 Cân đối NS huyện 

Lĩnh vực: Giao thông; mã ngành: 292

 -
Cải tạo, nâng cấp đường giao thông liên xã
Như Cố-Quảng Chu (đoạn nối tiếp năm
2019), huyện Chợ Mới

7914175 6,990,000,000 2,928,000,000 2,928,000,000 2,928,000,000 2,449,780,560 2,928,000,000 2,449,780,560

 - Nâng cấp sửa chữa đường liên xã Cao Kỳ-
Thanh Vận, huyện Chợ Mới 7914176 6,950,000,000 2,928,000,000 2,928,000,000 2,928,000,000 375,000,000 2,928,000,000 375,000,000

 - Cải tạo, nâng cấp đường GT liên xã Như Cố-
Quảng Chu 7672628 6,000,000,000 325,000,000 325,000,000 5,877,473,000 324,625,000 5,877,473,000 324,625,000

 - Sửa chữa đường nội thị thị trấn Chợ Mới,
huyện Chợ Mới 7782684 3,162,229,398 810,000,000 810,000,000 3,050,000,000 810,000,000 3,050,000,000 810,000,000
Lĩnh vực: Thủy lợi; mã ngành: 311

 - Nâng cấp trạm bơm thôn Nặm Bó, thị trấn
Đồng Tâm, huyện Chợ Mới 7914179 1,528,922,116 796,000,000 796,000,000 796,000,000 796,000,000 796,000,000 796,000,000
Lĩnh vực:Quản lý NN; mã ngành: 341

 - Trụ sở UBND xã Bình Văn, huyện Chợ Mới 7795766 7,150,000,000 601,000,000 601,000,000 1,950,900,000 600,900,000 1,950,900,000 600,900,000
 - Trụ sở UBND xã Nông Hạ, huyện Chợ Mới 7795765 6,987,999,999 576,000,000 576,000,000 1,926,000,000 576,000,000 1,926,000,000 576,000,000
 - Trụ sở UBND xã Cao Kỳ, huyện Chợ Mới 7795762 8,000,000,000 1,055,863,000 1,055,863,000 2,716,658,000 1,055,863,000 2,716,658,000 1,055,863,000
 - Trụ sở UBND xã Mai Lạp 7795763 2,600,000,000 205,000,000 205,000,000 505,000,000 205,000,000 505,000,000 205,000,000
 - Trụ sở UBND xã Tân Sơn 7795764 2,399,999,919 34,000,000 34,000,000 334,000,000 34,000,000 334,000,000 34,000,000
 - Xây dựng trụ sở làm việc HĐND-UBND xã

Quảng Chu 7748844 8,760,661,735 1,622,000,000 1,622,000,000 8,122,000,000 1,622,000,000 8,122,000,000 1,622,000,000

 - Sửa chữa trụ sở HĐND&UBND huyện Chợ
Mới 7914177 4,455,000,000 1,800,000,000 1,800,000,000 1,800,000,000 145,000,000 1,800,000,000 145,000,000

 - Sửa chữa trụ sở làm việc HĐND&UBND xã
Thanh Mai 7914178 3,099,999,999 1,500,000,000 1,500,000,000 1,499,800,000 260,003,897 1,499,800,000 260,003,897
Lĩnh vực: Giáo dục; mã ngành 070:

 - Nâng cấp trường TH Nông Thịnh đê công
nhận lại đạt chuẩn QG mức độ I 7672629 7,189,000,000 147,342,000 147,342,000 4,769,342,000 147,342,000 4,769,342,000 147,342,000

 - Xây dựng trường mầm non Nông Thịnh đạt
chuẩn Quốc gia 7716402 6,598,999,899 235,000,000 235,000,000 4,235,000,000 235,000,000 4,235,000,000 235,000,000

2 Vốn chương trình mục tiêu quốc gia

2.1 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm
nghèo bền vững

Vốn trong nước
Vốn nước ngoài
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a
Chương trình mục tiêu quốc gia giảm
nghèo bền vững (135-2020)(Vốn nước
ngoài)
Ngành, lĩnh vực (mã ngành, lĩnh vực):
Lĩnh vực: Giao thông, mã ngành: 292
Mở mới nền đường từ cầu Nà Sao đi Bản
Ngà, xã Yên Hân, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc
Kạn

7826652 800,000,000 80,700,000 80,700,000 745,356,000 34,056,000 745,356,000 34,056,000

Xây kè chống sói lở thôn Nà Giáo (đoạn bên
dưới chân cầu Ta Rịa, phần hạ lưu của cầu),
thôn Nà Giáo, xã Yên Hân, huyện Chợ Mới,
tỉnh Bắc Kạn

7847209 198,000,000 32,700,000 32,700,000 184,555,000 21,255,000 184,555,000 21,255,000

Đổ bê tông đường trục xã (đoạn từ nhà ông
Trường lên đỉnh Cạm Pụt), xã Yên Cư,
huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

7847211 229,000,000 8,991,000 8,991,000 219,773,000 1,764,000 219,773,000 1,764,000

Bê tông hoá đường GTNT Đăng Mò - Nà
Khu, xã Tân Sơn, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc
Kạn

7816411 1,137,502,771 80,500,000 80,500,000 1,111,481,000 64,981,000 1,111,481,000 64,981,000

Xây dựng đường tràn suối Tềnh Cạu thôn Nà
Khu, xã Tân Sơn, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc
Kạn

7847208 213,000,000 50,100,000 50,100,000 201,625,000 40,725,000 201,625,000 40,725,000

Bê tông hoá đường liên thôn Tân Khang-Mỏ
Khang xã Hòa Mục, huyện Chợ Mới, tỉnh
Bắc Kạn (7847210)

7847210 207,000,000 23,500,000 23,500,000 186,348,000 2,848,000 186,348,000 2,848,000

Bê tông hoá nối tiếp đường giao thông thôn
Tân Khang, xã Hòa Mục, huyện Chợ Mới,
tỉnh Bắc Kạn

7816407 216,406,919 21,000,000 21,000,000 198,678,000 5,678,000 198,678,000 5,678,000

Xây dựng 01 cống hộp và 01 cống tròn trên
nền đường đã có sẵn đường vào Khuổi Mịch,
thôn Khuổi Nhàng, xã Hòa Mục, huyện Chợ
Mới, tỉnh Bắc Kạn

7815513 223,231,139 18,000,000 18,000,000 218,678,000 15,678,000 218,678,000 15,678,000

Bê tông hóa đường vào khu sản xuất Khe
Vin thôn Khe Thỉ 1, xã Nông Hạ 7815506 207,000,000 29,350,000 29,350,000 187,652,000 12,002,000 187,652,000 12,002,000
Bê tông hoá đường sang khu sản xuất Nà
Muộn, thôn Khe Thỉ 2, xã Nông Hạ, huyện
Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

7816413 208,873,998 18,945,000 18,945,000 201,318,000 14,263,000 201,318,000 14,263,000

Đổ bê tông nối tiếp đường vào khu dân cư
Nà Thán thôn Nà Quang, xã Nông Hạ
chuyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

7815507 206,656,691 18,100,000 18,100,000 199,930,000 13,030,000 199,930,000 13,030,000

Xây dựng đường tràn Thôn Khuổi Lót, xã
Thanh Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn 7816410 216,962,536 18,170,000 18,170,000 209,564,500 12,734,500 209,564,500 12,734,500
Đổ bê tông đường liên thôn đoạn từ nhà ông
Thuần đến Nà Khỉ, xã Thanh Mai, huyện
Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

7816409 222,906,912 21,500,000 21,500,000 215,045,000 15,545,000 215,045,000 15,545,000

Bê tông hóa đường lên nhà văn hóa thôn
Khuổi Rẹt (giai đoạn 2) xã Thanh Mai,
huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

7816406 143,521,622 17,800,000 17,800,000 139,810,000 13,610,000 139,810,000 13,610,000

Đổ đường bê tông thôn Khuổi Đác nối tiếp
năm 2017, xã Mai Lạp, huyện Chợ Mới, tỉnh
Bắc Kạn

7826651 207,878,604 23,700,000 23,700,000 200,912,000 17,612,000 200,912,000 17,612,000

Đổ bê tông nâng cấp đường Bản Mới -Khuân
Tắng, xã Bình Văn huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc
Kạn

7855899 236,340,000 36,400,000 36,400,000 203,341,000 5,741,000 203,341,000 5,741,000

Mở mới nền đường nối tiếp từ công trình cầu
Nà Sao đi Bản Ngà xã Yên Hân 7855454 282,800,000 48,300,000 48,300,000 258,350,000 26,650,000 258,350,000 26,650,000
Xây kè chống xói lở đường GTLT Nặm Lìn-
Phiêng Lầu xã Yên Cư 7855461 76,700,000 11,000,000 11,000,000 70,234,699 5,234,699 70,234,699 5,234,699
Đổ bê tông đường trục thôn Tân Khang đi
Mỏ Khang, xã Hòa Mục 7855453 90,900,000 11,800,000 11,800,000 84,503,000 6,303,000 84,503,000 6,303,000
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Đổ bê tông nối tiếp đường nội thôn, thôn Bản
Đén 2, xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới, tỉnh
Bắc Kạn

7815510 213,938,411 27,060,000 27,060,000 199,889,000 14,949,000 199,889,000 14,949,000

Đổ bê tông nội thôn đường đi Xóm Cũ, xã
Quảng Chu, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn 7815508 209,000,000 29,440,000 29,440,000 189,227,000 11,667,000 189,227,000 11,667,000
Lĩnh vực: Quản lý NN, mã ngành: 341
Xây cổng và tường rào Khuân viên nhà văn
hóa xã Bình Văn, huyện Chợ Mới 7851071 179,618,689 18,200,000 18,200,000 173,353,000 13,553,000 173,353,000 13,553,000

b

Vốn chương trình mục tiêu quốc gia ( 135-
2019) Còn dư vốn tạm ứng chưa thu hồi từ
các năm trước chuyển sang năm quyết
toán ( Vốn trong nước):
Lĩnh vực:Giao thông; Mã ngành: 292

 - Cầu tràn liên hợp Đăng Mò, xã Tân Sơn 7699647 2,099,904,039 - - 1,957,175,000 4,527,000 1,957,175,000 4,527,000

 -
Bê tông hóa nối tiếp đường nội thôn Khuổi
Hóp, xã Như Cố 7740144 393,999,919 - - 367,561,000 5,776,000 367,561,000 5,776,000

 -
Mở mới nên đường ra nhà văn hóa thôn Nà
Luống, xã Như Cố 7739634 417,999,213 - - 319,712,000 737,000 319,712,000 737,000

 -
Bê tông hóa đường sang phân trường Khe
Thỉ, thôn Khe Thỉ 2, xã Nông Hạ 7740403 208,939,791 - - 180,683,000 1,477,000 180,683,000 1,477,000

 -
Đổ bê tông nối tiếp đường vào khu dân cư
Hin Phéc, thôn Nà Quang 7740404 239,383,736 - - 235,724,000 3,636,000 235,724,000 3,636,000

 -
Đổ bê tông đường trục chính thôn Bản Pá, xã
Thanh Mai 7740154 354,986,784 - - 336,380,000 2,156,000 336,380,000 2,156,000

 -

Đổ bê tông đường liên thôn đoạn từ cầu tràn
đến nhà ông Thuần, thôn Khuổi Phấy, xã
Thanh Mai

7740155 221,683,129 - - 217,399,000 1,472,000 217,399,000 1,472,000

 -
Kè chống sạt lở đường nội thôn Tân Minh,
xã Cao Kỳ 7739632 177,981,653 - - 149,993,000 1,138,000 149,993,000 1,138,000

 -
Mở mới nền đường từ Khuổi Vai sang Khau
Mu, thôn Khuổi Đác, xã Mai Lạp 7737141 207,616,000 - - 195,245,000 1,132,000 195,245,000 1,132,000

 -

Đổ bê tông nền đường nội thôn Khau Tổng
nối tiếp năm 2018, thôn Khau Tổng, xã Mai
Lạp -

7737411 248,232,315 - - 231,803,000 422,000 231,803,000 422,000

 -
Đổ bê tông mặt đường trục thôn Tổng Vụ, xã
Mai Lạp 7737410 416,688,553 - - 406,044,000 4,062,000 406,044,000 4,062,000

 -

Đổ đường bê tông trục thôn từ nhà ông Bàn
Quý Hàm đến Khuổi Dầy, thôn Nặm Dất, xã
Tân Sơn

7867877 125,287,725 - - 119,476,000 319,000 119,476,000 319,000

 -
Xây dựng kè chống sạt lở đường trục thôn
Bản Tám, xã Yên Cư 7867872 64,635,460 - - 64,500,000 2,852,000 64,500,000 2,852,000

 -
Kè chống sạt lở đường nội thôn Khuổi Hóp,
xã Như Cố 7867880 22,400,881 - - 22,399,000 1,034,000 22,399,000 1,034,000

 -
Đổ đường bê tông nội thôn Tân Minh, xã
Cao Kỳ, huyện Chợ Mới 7867875 26,367,534 - - 26,007,000 1,217,000 26,007,000 1,217,000

 -
Đổ đường bê tông liên thôn Mỏ Khang-Tân
Khang, xã Hòa Mục 7867879 23,675,697 - - 23,674,000 1,093,000 23,674,000 1,093,000

 -
Đổ đường bê tông nội thôn và lên nhà văn
hóa thôn Khuổi Nhàng, xã Hòa Mục 7867878 76,126,964 - - 75,055,000 3,516,000 75,055,000 3,516,000

 -
Mở rộng nền đường thôn Hành Khiến, xã
Cao Kỳ 7867874 65,595,325 52,744,000 52,744,000 52,864,000 26,372,000 52,864,000 26,372,000
Lĩnh vực: Thủy lợi; Mã ngành: 283

 -
Xây dựng đập + Kênh Lồng Tổng, xã Yên
Cư, huyện Chợ Mới 7740150 570,212,913 - - 539,826,000 4,074,000 539,826,000 4,074,000

 -
Kiên cố hóa kênh mương Nà Lẹng, thôn Khe
Thỉ 1, xã Nông Hạ 7740402 209,000,000 - - 199,153,000 1,638,000 199,153,000 1,638,000

 -
Xây dựng đập Nà Bản, thôn Rỏong Tùm, xã
Thanh Mai 7740157 405,000,000 - - 388,153,000 3,661,000 388,153,000 3,661,000
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 -
Xây dựng đập Nà Vài, thôn Nà Chúa, xã
Thanh Vận 7740153 346,000,000 - - 313,266,000 4,145,000 313,266,000 4,145,000

 -
Kênh mương nối tiếp thôn Nà Luống, xã
Như Cố 7867882 76,306,520 - - 76,305,000 3,699,000 76,305,000 3,699,000
Lĩnh vực: Nước sinh hoạt; Mã ngành: 311

 -
Cải tạo và nâng cấp nước sinh hoạt thôn Bản
Nưa, xã Như Cố 7739633 377,913,065 - - 365,194,000 2,468,000 365,194,000 2,468,000
Lĩnh vực: Quản lý NN; Mã ngành: 341

 - Xây dựng nhà văn hóa xã Yên Hân 7740149 1,200,000,144 - - 1,142,457,000 6,661,000 1,142,457,000 6,661,000

 -
Xây dựng nhà văn hóa thôn Bản Kéo, xã
Thanh Mai 7740156 221,683,129 - - 172,135,000 1,195,000 172,135,000 1,195,000
Lĩnh vực: Giáo dục; Mã ngành: 071

 -
Cổng trường mầm non Yên Hân, xã Yên Hân
huyện Chợ Mới 7867873 45,405,340 - - 44,346,000 2,048,000 44,346,000 2,048,000

2.2
Vốn chương trình mục tiêu quốc gia  xây
dựng nông thôn mới

2.2.1 Nguồn NS trung ương

Xã Thanh Vận

 -
 Đổ bê tông đường trục thôn Khuổi Tràm
thôn Nà Rẫy 7849131 60,000,000 1,471,880 1,471,880 56,271,880 1,471,880 56,271,880 1,471,880

 -
Xây dựng Đập và KCH kênh mương Nà Rộc,
thôn Nà Rẫy 7849130 200,000,000 27,154,914 27,154,914 198,009,914 27,154,914 198,009,914 27,154,914

 -
XD đập và KCH kênh mương Phai Sao dưới
thôn Phiêng Khảo (đoạn nối tiếp năm 2019) 7858922 509,000,000 190,400,000 190,400,000 508,999,694 190,399,694 508,999,694 190,399,694

 - Xây dựng nhà văn hóa thôn Nà Rẫy 7849132 185,000,000 27,500,000 27,500,000 184,999,230 27,499,230 184,999,230 27,499,230
 - Xây dựng nhà văn hóa thôn Khau Chủ 7849135 215,000,000 12,320,896 12,320,896 205,377,896 12,320,896 205,377,896 12,320,896
 - Xây dựng nhà văn hóa thôn Nà Đon 7849134 185,000,000 27,500,000 27,500,000 184,999,230 27,499,230 184,999,230 27,499,230

 -

Nâng cấp, sửa chữa nhà Trụ sở UBND xã
Thanh Vận cũ để làm nhà Văn hóa thôn
Phiêng Khảo

7858931 78,000,000 4,000,000 4,000,000 78,000,000 4,000,000 78,000,000 4,000,000

 - Xây dựng Nhà văn hóa thôn Quan Làng  7849133 290,000,000 60,060,807 60,060,807 286,260,807 60,060,807 286,260,807 60,060,807

 -
Đổ bê tông đường Nà Kham-Phiêng Luông
thôn An Thọ 7848912 147,000,000 11,104,807 11,104,807 145,304,807 11,104,807 145,304,807 11,104,807

 -
Bê tông hóa đường trục thôn phía Tây, thôn
Quan Làng (năn 2021) 7934029 24,774,696 24,774,696 24,774,000 24,774,000 24,774,000 24,774,000
Xã Quảng Chu

 -

Đổ bê tông đường trục thôn Làng Điền đoạn
nối tiếp CT 135 xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới,
tỉnh Bắc Kạn

7819461 1,398,269,000 105,700,000 105,700,000 972,487,000 88,187,000 972,487,000 88,187,000

 -
Đổ bê tông từ nhà văn hóa thôn Đồng Luông đi
khu Làng Dao, xã Quảng Chu 7845787 142,861,000 22,000,000 22,000,000 97,310,000 19,310,000 97,310,000 19,310,000

 -
Đổ bê tông đường nội thôn Đèo Vai 1, xã Quảng
Chu 7845785 135,699,000 21,000,000 21,000,000 92,207,000 18,207,000 92,207,000 18,207,000

 -
Bê tông nối tiếp đoạn qua trường Mầm non,
thôn Bản Nhuần 2, xã Quảng Chu 7845228 34,281,000 4,000,000 4,000,000 23,997,000 3,997,000 23,997,000 3,997,000

 -

Đổ bê tông đoạn nối tiếp từ cổng trường Mầm
non đến trung tâm thôn Đèo Vai 2, xã Quảng
Chu

7845788 135,705,000 21,000,000 21,000,000 91,554,000 17,554,000 91,554,000 17,554,000

 -
Đổ bê tông nối tiếp đường trục thôn Làng Chẽ,
xã Quảng Chu 7845786 142,863,000 22,000,000 22,000,000 97,150,000 19,150,000 97,150,000 19,150,000

 -
Bê tông hóa đường lên Nhà văn hóa thôn Nà
Choọng, xã Quảng Chu 7845230 134,275,000 21,000,000 21,000,000 90,113,000 17,113,000 90,113,000 17,113,000

 -
Bê tông nối tiếp đường liên thôn Bản Nhuần 2-
Bản Nhuần 1, xã Quảng Chu 7845229 77,138,000 11,000,000 11,000,000 53,997,000 10,997,000 53,997,000 10,997,000

 -
Đổ bê tông nối tiếp đường nội thôn Làng Điền,
xã Quảng Chu 7845226 142,886,000 22,000,000 22,000,000 96,403,000 18,403,000 96,403,000 18,403,000

 -
Kè chống sói lở đường nội thôn Bo Ken, thôn
Bản Đén 1, xã Quảng Chu 7845224 134,281,000 15,000,000 15,000,000 87,030,000 8,030,000 87,030,000 8,030,000
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 -
Kiên cố hóa kênh mương Nà Tưng, thôn Bản
Đén 2, xã Quảng Chu 7845227 135,716,078 18,000,000 18,000,000 91,583,000 14,583,000 91,583,000 14,583,000

 -
Xây dựng Nhà văn hóa thôn Nà Lằng, xã Quảng
Chu 7845225 259,995,000 20,000,000 20,000,000 128,057,000 18,057,000 128,057,000 18,057,000

 -
Duy tu, sửa chữa hội trường thôn Cửa Khe, xã
Quảng Chu 7845223 187,987,000 15,000,000 15,000,000 92,330,000 13,330,000 92,330,000 13,330,000

 -
Xây dựng Nhà văn hóa thôn Bản Nhuần 1, xã
Quảng Chu 7845789 259,988,000 26,000,000 26,000,000 129,938,000 25,938,000 129,938,000 25,938,000

 -
CT đổ bê tông đường ngõ xóm thôn Con Kiến xã
Quảng Chu 7871926 177,141,000 19,000,000 19,000,000 105,000,000 - 105,000,000 -

Xã Mai Lạp

 -
Dự án:Xây dựng đập + kênh mương Nà Phấy, xã
Mai Lạp 7828948 780,748,736 76,300,000 76,300,000 541,198,626 74,198,626 541,198,626 74,198,626

 -
Dự án: Xây dựng đập + kênh mương Nà Mo, xã
Mai Lạp 7828949 748,111,507 72,100,000 72,100,000 520,439,534 71,439,534 520,439,534 71,439,534

 -

Dự án: Đổ bê tông đường trục thôn Pác Cốp
–Bản Vá đoạn nối tiếp năm 2013 thôn Khau
Ràng, xã Mai Lạp 7850297

269,800,520 42,900,000 42,900,000 187,683,815 41,683,815 187,683,815 41,683,815

 -
Dự án: Đổ bê tông đường liên thôn Khau Tổng
– Bản Rả đoạn nối tiếp năm 2014, xã Mai Lạp 7850295

58,189,513 9,700,000 9,700,000 40,694,372 9,694,372 40,694,372 9,694,372

 -
Dự án: Đổ bê tông đường nội đồng thôn Bản
Rả, xã Mai Lạp 7850296 152,160,436 25,000,000 25,000,000 106,512,305 24,512,305 106,512,305 24,512,305

 -
Dự án: Kiên cố hóa kênh mương Nà Mo đoạn
nối tiếp năm 2020 thôn Bản Pá, xã Mai Lạp 7851062 91,520,938 8,700,000 8,700,000 63,683,513 8,683,513 63,683,513 8,683,513

Xã Bình Văn

 -
KCH kênh mương nội đồng Roòng Thắm - Nặm
Loạt, xã Bình Văn, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn 7830417 215,837,843 78,219,000 78,219,000 152,219,000 152,219,000 152,219,000 152,219,000

 -
KCH kênh mương nội đồng Phai Cục II, xã Bình
Văn, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn 7828947 133,600,968 48,142,000 48,142,000 93,142,000 93,142,000 93,142,000 93,142,000

 -
KCH kênh mương nội đồng Nà Đon - Cóc Tồng,
xã Bình Văn, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn 7828954 89,991,255 32,848,000 32,848,000 62,848,000 62,848,000 62,848,000 62,848,000

 - KCH Kênh mương nội đồng Nà Kháng 7848536 116,831,936 41,630,000 41,630,000 81,630,000 81,630,000 81,630,000 81,630,000
 - KCH kênh mương nội đồng Nà Nọt 7848853 102,930,293 34,899,000 34,899,000 69,899,000 69,899,000 69,899,000 69,899,000
 - KCH kênh mương nội đồng Phai Xa I 7848083 110,041,109 37,700,000 37,700,000 74,700,000 74,700,000 74,700,000 74,700,000
 - KCH kênh mương nội đồng Phai Xa II 7848854 110,041,109 22,947,000 22,947,000 59,947,000 59,947,000 59,947,000 59,947,000
 - KCH kênh mương nội đồng Khuổi Tà - Pá Nát 7848084 59,884,486 21,823,000 21,823,000 41,823,000 41,823,000 41,823,000 41,823,000

 - KCH kênh mương nội đồng Nà Kháng- Chộc Vạ 7848855 83,064,505 30,091,000 30,091,000 58,091,000 58,091,000 58,091,000 58,091,000

 -
Trạm bơm điện thủy lợi thôn Tài Chang -
Khuôn Tắng 7856954 1,635,566,530 124,148,000 124,148,000 1,120,886,000 124,148,000 1,120,886,000 124,148,000

 - Đổ bê tông đường ngõ xóm thôn Nà Mố 7848535 124,425,405 26,517,000 26,517,000 56,517,000 56,517,000 56,517,000 56,517,000

 -
Đổ bê tông đường ngõ xóm thôn Khuôn Tắng
(giai đoạn 3) 7848076 55,199,061 14,223,000 14,223,000 27,223,000 27,223,000 27,223,000 27,223,000

 - Đổ bê tông đường trục thôn Tài Chang II 7848077 61,900,832 22,508,000 22,508,000 42,508,000 42,508,000 42,508,000 42,508,000

 - Đổ bê tông đường trục thôn Thôm Bó - Đon Cọt 7848534 1,608,734,915 163,324,000 163,324,000 1,056,323,000 163,323,000 1,056,323,000 163,323,000

 -
Đổ bê tông đường ngõ xóm thôn Thôm Thoi
(nhánh I) 7850312 40,593,459 10,020,000 10,020,000 20,020,000 20,020,000 20,020,000 20,020,000

 -
Đổ bê tông đường ngõ xóm thôn Thôm Thoi
(nhánh II) 7850315 31,570,716 8,070,000 8,070,000 15,570,000 15,570,000 15,570,000 15,570,000

 -
Đổ bê tông đường trục thôn Thôm Thoi (đoạn
nối tiếp nhánh II) 7850311 79,234,564 27,711,000 27,711,000 54,711,000 54,711,000 54,711,000 54,711,000

 -
Xây kè đá bảo vệ sân phục vụ sinh hoạt văn
hóa, thể thao của xã Bình Văn 7856953 146,914,980 23,729,000 23,729,000 102,729,000 23,729,000 102,729,000 23,729,000

 -
Đổ bê tông đường ngõ xóm thôn Khuôn Tắng
(nhánh IV) 7850314 102,682,835 26,291,000 26,291,000 51,291,000 51,291,000 51,291,000 51,291,000

 -
Đổ bê tông đường ngõ xóm thôn Thôm Bó
(nhánh III) 7850316 33,068,951 8,284,000 8,284,000 16,284,000 16,284,000 16,284,000 16,284,000

 -
Đổ bê tông đường trục thôn Nà Mố, xã Bình
Văn 7874448 361,678,539 123,351,000 123,351,000 246,351,000 246,351,000 246,351,000 246,351,000
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 -

Đổ bê tông đường liên thôn Bản Mới- Khau
Trạt (đoạn nhà ông Hào đến nhà ông Thế) xã
Bình Văn, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

7934031 282,459,979 201,287,000 201,287,000 199,883,000 199,883,000 199,883,000 199,883,000

Xã Yên Hân

 -
Đổ bê tông đường GTLT Nà Sao (Cầu Nà Sao-
Bản Ngà) 7851931 1,767,234,311 94,035,000 94,035,000 1,210,035,000 94,035,000 1,210,035,000 94,035,000

 -
Đổ bê tông đường trục thôn Nà Đon (đoạn nối
tiếp) 7851928 92,655,618 11,792,000 11,792,000 50,792,000 11,792,000 50,792,000 11,792,000

 -

Đổ bê tông đường trục thôn Nà Làng (đoạn từ
cầu Nà Làng đến nhà ông Khoát), xã Yên Hân,
huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

7830418 410,670,115 34,049,000 34,049,000 286,049,000 34,049,000 286,049,000 34,049,000

 -

Đổ bê tông đường trục thôn Trà Lấu (đoạn Hin
Mèo-Lò Pu), xã Yên Hân, huyện Chợ Mới, tỉnh
Bắc Kạn

7830419 494,389,266 38,537,000 38,537,000 342,537,000 38,537,000 342,537,000 38,537,000

 -

Mở mới và đổ bê tông đường trục thôn Nà Gíáo
(đoạn nối tiếp từ nhà ông Phẩm đến nhà ông
Đạt), xã Yên Hân, huyện Chợ Mới, tỉnh BK

7856943 184,447,067 28,385,000 28,385,000 118,385,000 28,385,000 118,385,000 28,385,000

 -
KCH kênh mương nội đồng Cốc Co - Phiêng Pái,
xã Yên Hân, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn 7847218 454,931,487 37,504,000 37,504,000 315,504,000 37,504,000 315,504,000 37,504,000

 -

KCH kênh mương nội đồng Phai Nhì - Nà Dáu
(nối tiếp), xã Yên Hân, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc
Kạn

7851929 894,385,297 64,056,000 64,056,000 614,056,000 64,056,000 614,056,000 64,056,000

 -
KCH kênh mương Pắc Trầu - Nà Đon (Nối tiếp),
xã Yên Hân, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn 7847219 139,512,558 10,240,000 10,240,000 97,240,000 10,240,000 97,240,000 10,240,000

 -
Xây dựng nhà văn hóa thôn Chợ Tinh I, xã Yên
Hân, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn 7840881 254,460,029 13,695,000 13,695,000 126,195,000 13,695,000 126,195,000 13,695,000

 -
Xây dựng nhà văn hóa thôn Nà Đon, xã Yên
Hân, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn 7830420 254,317,220 26,213,000 26,213,000 126,213,000 26,213,000 126,213,000 26,213,000

 -
Xây dựng nhà văn hóa thôn Nà Sao, xã Yên Hân,
huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn 7840874 255,517,981 26,097,000 26,097,000 126,797,000 26,097,000 126,797,000 26,097,000

 -
Xây dựng nhà văn hóa thôn Nà Làng, xã Yên
Hân, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn 7840877 255,539,038 25,900,000 25,900,000 126,600,000 25,900,000 126,600,000 25,900,000

 - Xây dựng nhà văn hóa thôn Bản Mộc 7840875 256,844,031 14,045,000 14,045,000 191,045,000 14,045,000 191,045,000 14,045,000
 - Xây dựng nhà văn hóa thôn Trà Lấu 7840878 256,704,051 21,590,000 21,590,000 191,590,000 21,590,000 191,590,000 21,590,000
 - Xây dựng nhà văn hóa thôn Thôm Trầu 7840876 256,431,686 16,421,000 16,421,000 191,421,000 16,421,000 191,421,000 16,421,000

 -
Đổ bê tông đường GTLT Chợ Tinh 1- Bản Mộc,
xã Yên Hân, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn 7932913 185,106,830 129,641,000 129,641,000 124,915,000 124,915,000 124,915,000 124,915,000

 -

Đổ bê tông đường trục thôn Nà Giáo (đoạn cầu
Ta Lịa), xã Yên Hân, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc
Kạn

7932912 108,209,972 75,900,000 75,900,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000

Xã Yên Cư

 -
Dự án: Đổ bê tông đường trục thôn Nà Hoạt, xã Yên Cư, huyện Chợ Mới 7814928 1,211,474,517 59,903,000 59,903,000 848,031,000 59,903,000 848,031,000 59,903,000

 -
Công trình: Đổ bê tông đường GTL thôn Đon Nhậu-Bản Chằng ( đoạn nối
tiếp) , xã Yên Cư, huyện Chợ Mới 7814929 1,197,323,580 161,325,000 161,325,000 838,125,000 161,325,000 838,125,000 161,325,000

 -
Công trình: Đổ bê tông đường trục thôn Bản Chằng, xã Yên Cư, huyện Chợ
Mới, tỉnh Bắc Kạn năm 2020. 7815501 683,562,242 32,252,000 32,252,000 476,940,000 32,252,000 476,940,000 32,252,000

 -
Công trình: Đổ bê tông đường trục thôn Nà Hoáng, xã Yên Cư, huyện Chợ
Mới 7814259 611,191,853 28,421,000 28,421,000 425,921,000 28,421,000 425,921,000 28,421,000

 -
Công trình: Đổ bê tông đường trục xã (đoạn Nà Riền - Nà Lìn),  xã Yên Cư,
huyện Chợ Mới 7855460 882,043,812 25,127,000 25,127,000 590,559,000 25,127,000 590,559,000 25,127,000

 -
Công trình: Đổ bê tông đường trục xã ( đoạn Cạm Pụt - Nà Hoạt),  xã Yên
Cư, huyện Chợ Mới 7850294 1,551,342,417 143,772,000 143,772,000 1,085,939,000 143,772,000 1,085,939,000 143,772,000

 -
Công trình: Đổ bê tông đường trục thôn Đon Nhậu- Khau Lì,  xã Yên Cư -
Chợ Mới 7873567 69,982,856 5,251,000 5,251,000 47,754,000 5,251,000 47,754,000 5,251,000

 -
Công trình: Đổ bê tông đường GTLT Nặm Lìn- Phiêng Lầu ( đoạn nối tiếp)
, xã Yên Cư, huyện Chợ Mới 7932910 287,676,163 56,731,000 56,731,000 56,731,000 56,731,000 56,731,000 56,731,000
Xã Cao Kỳ

 -

KCH kênh mương Nà Kéo – Bản Phố + Nà Miêu,
thôn Bản Phố, xã Cao Kỳ, huyện Chợ Mới, tỉnh
Bắc Kạn

7852499 294,227,307 20,921,000 20,921,000 200,920,711 20,920,711 200,920,711 20,920,711
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 -
Xây dựng Nhà văn hóa thôn Tổng Tàng, xã Cao
Kỳ, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn 7843046 205,054,543 22,400,000 22,400,000 102,527,272 20,927,272 102,527,272 20,927,272

 - Xây dựng nhà văn hóa thôn Bản Phố 7839192 566,272,986 30,287,000 30,287,000 272,687,000 30,287,000 272,687,000 30,287,000
 - Xây dựng nhà văn hóa thôn Chộc Toòng 7839193 564,628,134 44,965,800 44,965,800 281,265,800 44,965,800 281,265,800 44,965,800

 - Xây dựng Nhà văn hóa xã Cao Kỳ 7853812 916,454,409 94,248,200 94,248,200 817,927,946 94,234,946 817,927,946 94,234,946

 -
Kiên cố hóa kênh mương Khuổi Trai, thôn Nà
Cà 1, xã Cao Kỳ, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn 7934028 44,550,423 31,185,000 31,185,000 31,185,000 31,185,000 31,185,000 31,185,000
Xã Tân Sơn

 -
Xây dựng cầu tràn đường Trục thôn Bản Lù, xã
Tân Sơn, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn 7858920 420,038,463 21,657,000 21,657,000 283,657,000 21,657,000 283,657,000 21,657,000

 -

Xây dựng đường liên thôn Nà Khu –Nặm Dất (
đoạn nối tiếp 2017), xã  Tân Sơn, huyện Chợ
Mới, tỉnh Bắc Kạn

7830426 758,333,259 68,310,000 68,310,000 520,310,000 68,310,000 520,310,000 68,310,000

 -
Xây dựng đường liên thôn Khuổi Đeng – Nà
Khu, xã Tân Sơn, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn 7830427 770,880,240 47,503,000 47,503,000 532,263,000 47,503,000 532,263,000 47,503,000

 -

Xây dựng đường trục thôn Bản Lù ra Quốc lộ
3B (nối tiếp), xã Tân Sơn, huyện Chợ Mới, tỉnh
Bắc Kạn

7848078 1,142,882,463 71,545,000 71,545,000 792,495,000 71,545,000 792,495,000 71,545,000

 -
Xây dựng đường trục thôn Khuổi Đeng 1 - Phya
Rả, xã Tân Sơn, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn 7851955 357,280,979 17,613,000 17,613,000 243,152,000 17,613,000 243,152,000 17,613,000

 -
Xây dựng đường trục thôn Nà Noọc - Nà Khu,
xã Tân Sơn, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn 7851956 1,157,144,891 66,989,000 66,989,000 796,989,000 66,989,000 796,989,000 66,989,000

 -

Xây dựng đường nội thôn Bản Lù từ nhà Bàn
Phúc Ngân - Hing Poong xã Tân Sơn, huyện Chợ
Mới, tỉnh Bắc Kạn

7848079 284,853,020 17,544,000 17,544,000 188,325,000 17,544,000 188,325,000 17,544,000

 -

XD đường trục thôn Nặm Dất từ QL 3B - phân
trường tiểu học, xã Tân Sơn, huyện Chợ Mới,
tỉnh Bắc Kạn

7848081 715,274,151 20,720,000 20,720,000 471,048,000 20,720,000 471,048,000 20,720,000

 -

Xây dựng đường trục thôn Nà Khu từ ngã ba
Bản tin - Nhà ông Bàn Xuân Thạch, xã Tân Sơn,
huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

7848080 256,926,045 8,761,000 8,761,000 170,761,000 8,761,000 170,761,000 8,761,000

 -

Xây dựng đường trục thôn Nà Noọc - Nà Khu
(nối tiếp), xã Tân Sơn, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc
Kạn

7935750 157,256,575 110,000,000 110,000,000 110,000,000 110,000,000 110,000,000 110,000,000

Xã Hòa Mục

 -

Công trình: Đổ bê tông đường trục thôn Bản Vọt -
Khuổi Phái ( nối tiếp năm 2016), xã Hòa Mục, huyện
Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

7833556 535,000,000 72,004,000 72,004,000 535,000,000 72,004,000 535,000,000 72,004,000

 -

Công trình: Xây dựng kênh mương từ Nà Bó đến Nà
Dần thôn Bản Giác, xã Hoà Mục, huyện Chợ Mới, tỉnh
Bắc Kạn

7840862 100,000,000 19,000,000 19,000,000 100,000,000 19,000,000 100,000,000 19,000,000

 -
Công trình: Đổ bê tông đường trục thôn Bản Chang, xã
Hoà Mục, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn 7842063 121,000,000 17,000,000 17,000,000 121,000,000 17,000,000 121,000,000 17,000,000
Xã Thanh  Thịnh

 - Đổ bê tông kênh mương thôn Cạm Lẹng 7847663 234,577,632 14,200,000 14,200,000 158,000,000 14,200,000 158,000,000 14,200,000

 -
Đổ bê tông đường trục thôn Nà Giảo, xã Nông
Thịnh, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn 7851061 428,242,292 0 0 0 0 0 0

 -
Xây dựng nhà văn hóa thôn Khuổi Nhầu, xã
Thanh Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn 7863769 560,000,124 31,658,000 31,658,000 270,141,800 27,141,800 270,141,800 27,141,800

 -
Đổ bê tông nối tiếp đường trục thôn Nà Ba, xã
Thanh Thịnh, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn 7934030 61,203,826 42,842,000 42,842,000 42,840,585 42,840,585 42,840,585 42,840,585
Xã Nông Hạ

 -
KCH Kênh mương Tổng Than thôn Ná Bia, xã
Nông Hạ, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn 7827920 155,962,428 13,200,000 13,200,000 108,922,000 12,922,000 108,922,000 12,922,000

 -
KCH kênh mương Tổng Páng thôn Ná Bia, xã
Nông Hạ, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn 7827921 264,627,688 23,200,000 23,200,000 185,200,000 23,200,000 185,200,000 23,200,000

 -
Xây dựng đập Nà Bói thôn Khe Thuổng, xã
Nông Hạ, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn 7853817 743,677,431 73,600,000 73,600,000 507,922,000 60,922,000 507,922,000 60,922,000

 -

Đổ bê tông đường phía đông sông cầu đoạn qua
thôn Ná Bia, xã Nông Hạ, huyện Chợ Mới, tỉnh
Bắc Kạn

7863184 361,406,657 31,000,000 31,000,000 252,984,000 30,984,000 252,984,000 30,984,000
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2.2.2 Nguồn Tỉnh

Vốn CĐNS tỉnh năm 2020 thực hiện
đầu tư cho dự án đạt chuẩn nông thôn
mới và trường đạt chuẩn năm 2020

 -
Sửa chữa trường TH và THCS Thanh Bình,
huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn 7870649 900,000,000 56,422,000 56,422,000 859,605,327 16,027,327 859,605,327 16,027,327
Nguồn tăng thu TK chi NS tỉnh 2020 sang
2021 hỗ trợ xã về đích NTM - Xã Thanh
Thịnh ( Bổ sung ngoài kế hoạch)

 -
Đổ bê tông kênh mương Nà Quang, xã Thanh
Thịnh, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn 7911498 395,097,919 276,000,000 276,000,000 269,132,245 269,132,245 269,132,245 269,132,245

 -

Đổ bê tông đường trục thôn Nà Chiêm (từ nhà
ông Tịnh đến nhà ông Luân), xã Thanh Thịnh,
huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

7911782 418,446,543 293,000,000 293,000,000 285,032,956 285,032,956 285,032,956 285,032,956

 -

Đổ bê tông đường trục thôn Bản Chàng (từ nhà
ông Đán đến nhà ông Mỡ), xã Thanh Thịnh,
huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

7911783 408,697,462 286,000,000 286,000,000 278,387,064 278,387,064 278,387,064 278,387,064

 -

Đổ bê tông đường trục thôn Nà Giảo (đoạn nối
tiếp), xã Thanh Thịnh, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc
Kạn 7911992

7911497 104,446,867 73,000,000 73,000,000 71,144,712 71,144,712 71,144,712 71,144,712

 -
Đổ bê tông đường trục thôn Nà Nâm, xã Thanh
Thịnh, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn 7911496 642,225,773 449,000,000 449,000,000 437,479,200 437,479,200 437,479,200 437,479,200

2.2.3 Nguồn DP huyện

Xã Thanh Vận

 -
Nâng cấp SC trụ sở UBND xã Thanh Vận cũ để
làm nhà VH thôn Phiêng Khảo 7858931 93,500,000 93,500,000

2,2,4 Nguồn SD Đ xã - 403

 -
Đổ bê tông đường trục xã đoạn Nà Hoáng Nà
Riền - 7816962 1,126,075,164 2,723,000 2,723,000 980,143,000 2,723,000 980,143,000 2,723,000

 -
Đổ BT đường GTLT Nặm LÌn Phiêng Lầu đoạn
nối tiếp xã Yên Cư 7932910 287,676,163 145,932,164 145,932,164 144,652,789 144,652,789 144,652,789 144,652,789
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CÔNG KHAI VỀ SỐ LIỆU QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ THEO NIÊN ĐỘ NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày 19 tháng  4  năm 2022 của UBND huyện Chợ Mới)
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